
B. số B. chữ
Cơ sở 

ngành

KT 

chuyên 

môn

1 CĐ01 1456050460   Trần Mạnh Khoa Nam 18/09/1995 CĐ13T Thuỷ văn X X 01 A.302

2 CĐ02 1656100008   Lê Phương Anh Nữ 28/08/1998 CD15M
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
X X 01 A.302

3 CĐ03 1656100042   Mai Thị Mỹ Linh Nữ 20/07/1997 CD15M
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
X X 01 A.302

4 CĐ04 1656100048   Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 22/03/1998 CD15M
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
X X 01 A.302

5 CĐ05 1656100065   Đinh Thị Thu Trang Nữ 30/03/1997 CD15M
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
X X 01 A.302

6 CĐ06 1656130040   Trần Lê Hương Nữ 24/10/1997 CĐ15QĐ Quản lý đất đai X X 01 A.302

7 CĐ07 1511111197   Bùi Đỗ Thùy Linh Nữ 28/10/1996 CĐ15QĐ Quản lý đất đai X X 01 A.302

8 CĐ08 1656130015   Hoàng Anh Quân Nam 30/01/1998 CĐ15QĐ Quản lý đất đai X X 01 A.302

Tổng số SV theo danh sách: …………………... Số SV dự thi: ………………………… Số SV vắng thi: …………………….

Tổng số bài thi: ………………………………………………………. Tổng số tờ giấy thi: ………………………………………

Các số báo danh vắng thi: …………………………………………………………………………………………………………

Mã SV Họ và tên Giới tính Ngành

Số tờ giấy thi

Ký nộp

PHÒNG THI SỐ: 01                                                                            (Thi tại Phòng học số: A.302)

MÔN THI:                                    HÌNH THỨC THI:……………..  THỜI GIAN THI: ……….

TT

Số

báo 

danh

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Môn thi

phòng

 thi

Thi tại 

phòng 

học số

Hà Nội, ngày         tháng          năm 2020

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2

Ngày sinh Lớp

HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP                                          DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP
NĂM 2020


